	

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
	

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 7
NĂM HỌC 2022 - 2023
Thời gian làm bài: 60 phút


I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
* Phân môn Lịch sử: 
-  Kể lại được những sự kiện chủ yếu về quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu
- Trình bày được đặc điểm của lãnh địa phong kiến và quan hệ xã hội của chế độ phong kiến Tây Âu.
- Phân tích được vai trò của thành thị trung đại.
- Trình bày được những nét chính về hành trình của một số cuộc phát kiến địa lí lớn trên thế giới
-  Nêu được hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí
-  Liên hệ được tác động của các cuộc phát kiến địa lí đến ngày nay.
* Phân môn Địa lí:
- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lý, hình dạng và kích thước châu Âu.
- Phân tích được đặc điểm các khu vực địa hình chính, đặc điểm phân hóa khí hậu của châu Âu.
- Trình bày được đặc điểm cơ cấu dân số, di dân và đô thị hóa ở châu Âu.
- Trình bày được vấn đề bảo vệ môi trường nước,môi trường không khí và rừng ở châu Âu.
- Nêu được dẫn chứng về Liên minh châu Âu như một trong bốn trung tâm kinh tế lớn của thế giới.
2.  Năng lực: 
a. Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề thực tiễn. 
b. Năng lực đặc thù: 
* Phân môn Lịch sử: Tìm hiểu lịch sử, tái hiện kiến thức, sự kiện lịch sử, phân tích, đánh giá, tổng hợp các sự kiện, nhận xét, vận dụng các kiến thức đã học.
* Phân môn địa lí: 
- Rèn luyện kĩ năng phát hiện, vận dụng những kiến thức đã học vào bài làm, kĩ năng xác định và trả lời đúng câu hỏi.
- Rèn kĩ năng phân tích, xác định, khai thác thông tin trên lược đồ.
3. Phẩm chất: 
- Trung thực: học sinh có thái độ nghiêm túc khi làm bài.
- Chăm chỉ, yêu thích môn học.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: 
     50% trắc nghiệm, 50% tự luận.
III. KHUNG MA TRẬN
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Phân môn Lịch sử

	1
	TÂY ÂU TỪ THẾ KỈ V ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XVI 
	1. Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu
	5TN
	
	2TN








	1TL








	
	
	
	
	27,5%


	
	
	2. Các cuộc phát kiến địa lí

	


3TN



	
	
	
	
	1TL(a)
	
	1TL(b)
	


22,5%


	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	Phân môn Địa lí

	






1
	




CHÂU ÂU

	- Vị trí địa lí, phạm vi châu Âu 

	2
	
	
	1*
	
	
	
	
	15%


	
	
	- Đặc điểm tự nhiên

	1
	
	1
	1*
	
	
	
	
	
5%


	
	
	- Đặc điểm dân cư, xã hội
	2
	
	
	
	
	
	
	
	5%


	
	
	- Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	15% 


	
	
	- Khái quát về Liên minh châu Âu (EU)
	2
	
	
	
	
	
	
	1
	10%


	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	Tổng hợp chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%







IV. BẢN ĐẶC TẢ
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn Lịch sử

	1
	TÂY ÂU TỪ THẾ KỈ V ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XVI 
	1. Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu
	Nhận biết
– Kể lại được những sự kiện chủ yếu về quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu
Thông hiểu
– Trình bày được đặc điểm của lãnh địa phong kiến và quan hệ xã hội của chế độ phong kiến Tây Âu.
Vận dụng
– Phân tích được vai trò của thành thị trung đại.
	5TN










	2TN

	







1TL
	

	
	
	2. Chủ đề: Các cuộc phát kiến địa lí

	Nhận biết
Trình bày được những nét chính về hành trình của một số cuộc phát kiến địa lí lớn trên thế giới
Thông hiểu
– Nêu được hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí
Vận dụng cao
– Liên hệ được tác động của các cuộc phát kiến địa lí đến ngày nay.
	3TN










	1TL (a)
	
	





1TL(b)

	Số câu/ loại câu
	
	8 câu 
TNKQ
	2 câu TNKQ
1 câu TL 
	1 câu  TL
	1 câu TL

	Tỉ lệ %
	
	20%
	15%
	10%
	5%

	

Phân môn Địa lí

	
	CHÂU ÂU
	- Vị trí địa lí, phạm vi châu Âu 
- Đặc điểm tự nhiên
- Đặc điểm dân cư, xã hội
- Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên
– Khái quát về Liên minh châu Âu (EU)






	Nhận biết
– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Âu. 
– Xác định được trên bản đồ các sông lớn Rhein (Rainơ), Danube (Đanuyp), Volga (Vonga).
– Trình bày được đặc điểm các đới thiên nhiên: đới nóng; đới lạnh; đới ôn hòa.
– Trình bày được đặc điểm của cơ cấu dân cư, di cư và đô thị hoá ở châu Âu.
Thông hiểu
[bookmark: _Hlk116936860]– Phân tích được đặc điểm các khu vực địa hình chính của châu Âu: khu vực đồng bằng, khu vực miền núi. 
– Phân tích được đặc điểm phân hoá khí hậu: phân hóa bắc nam; các khu vực ven biển với bên trong lục địa.
– Nêu được dẫn chứng về Liên minh châu Âu (EU) như một trong bốn trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.
Vận dụng
– Lựa chọn và trình bày được một vấn đề bảo vệ môi trường ở châu Âu.
Vận dụng cao
- Nêu được dẫn chứng mối quan hệ Việt Nam với EU.
- Kể tên những sản phẩm CN nổi tiếng của châu Âu 
	8TN















	
















1TL*
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1TL

	Số câu/ loại câu
	
	8 câu TNKQ
	1 câu TL 
	1 câu (a) TL
	1 câu (b) TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	15
	10
	5

	Tổng hợp chung
	
	40%
	30%
	20%
	10%















	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
(Đề thi có 02 trang)
Đề 1
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 7
NĂM HỌC 2022 - 2023
Thời gian làm bài: 60 phút
Ngày kiểm tra: 10/11/2022



A.  PHÂN MÔN LỊCH SỬ
I.  TRẮC NGHIỆM ( 2,5 điểm)
       Chọn đáp án đúng bằng cách ghi lại chữ cái đầu câu. 
Câu 1. Đoàn thám hiểm của C. Cô-lôm-bô  đã phát hiện ra châu lục nào?
	A. Châu Âu.	B. Châu Mĩ.	C. Châu Á.	D. Châu Phi.
Câu 2. Các quốc gia cổ đại phương Tây tồn tại dến thời gian nào thì bị bộ tộc Giéc-man tràn xuống xâm chiếm?
	A. Cuối thế kỉ IV.	B. Cuối thế kỉ V.	C. Đầu thế kỉ IV.	D. Đầu thế kỉ V.
Câu 3. Xã hội phong kiến châu Âu hình thành dựa trên cơ sở của giai cấp nào?
	A. Địa chủ và nông dân.	B. Lãnh chúa phong kiến và nông nô
	C. Chủ nô và nô lệ.	D. Tầng lớp quý tộc và nông dân.
Câu 4. Đặc điểm nổi bật về kinh tế của lãnh địa phong kiến Tây Âu là
	A. mỗi lãnh địa có luật pháp, chế độ thuế khóa, tiền tệ riêng.
	B. mỗi lãnh địa đều có sự phân công lao động trong nông nghiệp và thủ công nghiệp.
	C. mỗi lãnh địa là một cơ sở kinh tế đóng kín, tự cung tự cấp.
	D. thường xuyên có sự trao đổi hàng hóa với bên ngoài lãnh địa.
Câu 5. Năm 476, đế quốc La Mã bị diệt vong đánh dấu
	A. chế độ phong kiến bắt đầu ở Tây Âu.
	B. thời kỳ đấu tranh của nô lệ trong chế độ chiếm hữu nô lệ bắt đầu ở Tây Âu.
	C. chế độ phong kiến chấm dứt ở Tây Âu.
	D. chế độ dân chủ cổ đại chấm dứt.
Câu 6. Nhà thám hiểm đầu tiên thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới là
	A. Va-xcô đơ Ga-ma.	B. B. Đi-a-xơ.	C. Ph.Ma-gien-lăng.	D. C. Cô-lôm-bô.
Câu 7. Lãnh chúa phong kiến được hình thành từ các tầng lớp nào của xã hội?
	A. Tướng lĩnh quân sự và quý tộc có nhiều ruộng đất.         
    B. Nông dân tự do có nhiều ruộng đất.
    C. Nô lệ được giải phóng.                                                     
    D. Vua và chủ nô.
Câu 8. Người Giéc-man chiếm ruộng đất của chủ nô Rô-ma cũ chia theo thành phần nào nhiều nhất?
	A. Phân đều cho mọi người.	B. Tướng lĩnh quân sự và quý tộc.
	C. Những người thân trong gia đình.	D. Dòng tộc của mình.
Câu 9. Những quốc gia nào đi đầu trong các cuộc phát kiến địa lý thời trung đại?
	A. Pháp, Đức.	B. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.
	C. Mĩ, Anh.	D. Trung Quốc, Ấn Độ.
Câu 10. Lãnh địa phong kiến là gì?
	A. Vùng đất rộng lớn của nông dân.
	B. Vùng đất rộng lớn của các tướng lĩnh quân sự.
	C. Vùng đất rộng lớn của lãnh chúa và nông nô.
	D. Vùng đất rộng lớn của lãnh chúa phong kiến.
II. TỰ LUẬN ( 2,5 điểm)
Câu 1 ( 1 điểm) : Phân tích vai trò của thành thị trung đại. 
Câu 2 ( 1,5 điểm): 
a. Trình bày hệ quả tích cực của các cuộc phát kiến địa lí. 
b. Nêu tác động tích cực của các cuộc phát kiến địa lí đến Việt Nam.

B.  PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
I.  TRẮC NGHIỆM ( 2,5 điểm)
       Chọn đáp án đúng bằng cách ghi lại chữ cái đầu câu. 
Câu 1. Ranh giới tự nhiên giữa châu Âu với châu Á là dãy núi
A. An-pơ.		        B. U-ran.		    C. Cac-pat.		D. Xcan-đi-na-vi.
Câu 2: Châu Âu tiếp giáp với các biển và đại dương nào?
A. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương.
B. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương.
C. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Địa Trung Hải.
D. Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
Câu 3.Dạng địa hình chiếm diện tích lớn nhất ở châu Âu là
A. đồng bằng.	            B. núi già.		     C. núi trẻ.		  D. cao nguyên.
Câu 4: Đại bộ phận châu Âu có khí hậu
A. ôn đới hải dương và ôn đới lục địa.          B. ôn đới hải dương và địa trung hải.
C. địa trung hải và ôn đới lục địa.                  D. địa trung hải và cận nhiệt đới.
Câu 5. Hiện nay, châu Âu có tỉ lệ dân thành thị ở mức
A. cao.		B. thấp.		C. trung bình.	            D. rất thấp.
Câu 6:Cơ cấu dân số già ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế - xã hội châu Âu?
A. Thiếu hụt lao động.                           B. Tệ nạn xã hội.
C. Ô nhiễm môi trường.                         D. Quy mô dân số giảm.
Câu 7:Nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường nước ở châu Âu là gì?
A. Sự phát triển của các phương tiện giao thông vận tải.
B. Các hoạt động sinh hoạt và sản xuất của con người.
C. Hoạt động sản xuất nông nghiệp của con người.
D. Hoạt động sản xuất công nghiệp của con người.
Câu 8: Tác động trực tiếp của ô nhiễm không khí đến sức khỏe con người là
A. làm mực nước biển dâng cao.              B. Trái Đất nóng lên.
C. làm thủng tầng ô-dôn.			D. gây ra các bệnh về đường hô hấp.
Câu 9: Châu Âu nổi tiếng với một số sản phẩm công nghiệp nào?
A.hóa chất, luyện kim đen, luyện kim màu.          B. vũ khí hạt nhân, ô tô, tàu thuyền, máy bay.
C. máy bay, ô tô, thiết bị điện tử, dược phẩm.       D. chế tạo máy, thiết bị điện tử, hóa chất.
Câu 10:  Tính đến năm 2022, Liên minh Châu Âu ( EU) có bao nhiêu nước thành viên?
A. 24			       B. 25			      C.26			D.27
II. TỰ LUẬN (2,5 điểm).
Câu 1 (1,0 điểm): Phân tích đặc điểm các khu vực địa hình chính của châu Âu.
Câu 2 (1,0 điểm): Nêu nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp để bảo vệ môi trường không khí ở châu Âu.
Câu 3 (0,5 điểm): Kể tên một số sản phẩm công nghiệp nổi tiếng của châu Âu có mặt tại Việt Nam.
------ HẾT ------
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A.  PHÂN MÔN LỊCH SỬ
I.  TRẮC NGHIỆM ( 2,5 điểm)
       Chọn đáp án đúng bằng cách ghi lại chữ cái đầu câu. 
Câu 1. Lãnh chúa giao cho nông nô sử dụng phần đất đai nào trong lãnh địa?
	A. Đất đai xung quanh lâu dài gồm đất canh tác, đồng cỏ, ao hồ, đầm lầy.
	B. Đất đai xung quanh lâu dài gồm ao hồ, đầm lầy, sông ngòi.
	C. Đất đai xung quanh lâu dài gồm đất canh tác.
	D. Đất đai gồm đồng cỏ, ao hồ, đầm lầy.
Câu 2. Những quốc gia nào đi đầu trong các cuộc phát kiến địa lý thời trung đại?
	A. Pháp, Đức	B. Trung Quốc, Ấn Độ.
	C. Mĩ, Anh.	D. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.
Câu 3. Người Giéc-man chiếm ruộng đất của chủ nô Rô-ma cũ chia theo thành phần nào nhiều nhất?
	A. Phân đều cho mọi người.	B. Những người thân trong gia đình.
	C. Dòng tộc của mình.	D. Tướng lĩnh quân sự và quý tộc.
Câu 4. Nông nô xuất thân từ tầng lớp nào trong xã hội?
	A. Nô lệ và nông dân.
	B. Nông dân và thương nhân.
	C. Nô lệ và thợ thủ công.
	D. Tướng lĩnh quân sự bị thất bại trong chiến tranh.
Câu 5. Xã hội phong kiến châu Âu hình thành dựa trên cơ sở của giai cấp nào?
	A. Chủ nô và nô lệ.	B. Lãnh chúa phong kiến và nông nô
	C. Tầng lớp quý tộc và nông dân.	D. Địa chủ và nông dân.
Câu 6. Các quốc gia cổ đại phương Tây tồn tại dến thời gian nào thì bị bộ tộc Giéc-man tràn xuống xâm chiếm?
	A. Đầu thế kỉ IV.	B. Cuối thế kỉ IV.	C. Đầu thế kỉ V.	D. Cuối thế kỉ V.
Câu 7. Đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản trong thời kì phong kiến phân quyền ở châu Âu là gì?
	A. Lãnh địa.	B. Tỉnh.	C. Phường thủ công.	D. Làng xã.
Câu 8. Đoàn thám hiểm của Ph.Ma-gien-lăng đã tìm ra đại dương nào?
	A. Ấn Độ Dương.                                              B. Đại Tây Dương.	
    C. Thái Bình Dương.                                         D. Bắc Băng Dương.
Câu 9. Các cuộc phát kiến địa lý do tầng lớp nào tiến hành?
	A. Tướng lĩnh quân đội.	B. Nông dân và nô lệ.
	C. Lãnh chúa và nông nô.	D. Thương nhân và quý tộc.
Câu 10. Năm 476, đế quốc La Mã bị diệt vong đánh dấu
	A. thời kỳ đấu tranh của nô lệ trong chế độ chiếm hữu nô lệ bắt đầu ở Tây Âu.
	B. chế độ dân chủ cổ đại chấm dứt.
	C. chế độ phong kiến bắt đầu ở Tây Âu.
	D. chế độ phong kiến chấm dứt ở Tây Âu.
II. TỰ LUẬN ( 2,5 điểm)
Câu 1 ( 1 điểm) : Phân tích vai trò của thành thị trung đại. 
Câu 2 ( 1,5 điểm): 
a. Trình bày hệ quả tiêu cực của các cuộc phát kiến địa lí. 
b. Nêu tác động tích cực của các cuộc phát kiến địa lí đến Việt Nam.

B.  PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
I.  TRẮC NGHIỆM ( 2,5 điểm)
       Chọn đáp án đúng bằng cách ghi lại chữ cái đầu câu. 
Câu 1.Châu Âu nằm trải dài trên khoảng bao nhiêu độ vĩ tuyến?
A. 34.                  B. 35.                  C. 36.                         D. 37.
Câu 2: Châu Âu tiếp giáp với các biển và đại dương nào?
A. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương.
B. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương.
C. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Địa Trung Hải.
D. Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
Câu 3. Dạng địa hình chiếm diện tích lớn nhất ở châu Âu là
A. đồng bằng.	B. núi già.		C. núi trẻ.		D. cao nguyên.
Câu 4: Kiểu khí hậu nào chiếm diện tích lớn nhất ở châu Âu?
A. Khí hậu ôn đới hải dương.              B. Khí hậu ôn đối lục địa.
C. Khí hậu địa trung hải.                     D. Khí hậu hàn đới.
Câu 5. Hiện nay, châu Âu có tỉ gia tăng dân số tự nhiên ở mức
A. cao.		B. thấp.		C. trung bình.	D. rất thấp.
Câu 6:Cơ cấu dân số già ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế - xã hội châu Âu?
A. Thiếu hụt lao động.                           B. Tệ nạn xã hội.
C. Ô nhiễm môi trường.                         D. Quy mô dân số giảm.
Câu 7: Để bảo vệ môi trường nước các quốc gia châu Âu đã sử dụng biện pháp nào sau đây?
A. Thực hiện các dự án kiểm soát nguồn nước thải.                             
B. Trồng rừng.
C. Sử dụng năng lượng tái tạo.                  
D. Tiến hành thau chua rửa mặn nguồn nước nhiễm phèn, mặn.
Câu 8: Nguyên nhân nào gây ô nhiễm nhiều nhất môi trường không khí ở châu Âu?
A. Do rác thải sinh hoạt.                                B. Sử dụng phân bón trong nông nghiệp.
C. Cháy rừng.                                                D. Sự phát triển công nghiệp.
Câu 9: Châu Âu nổi tiếng với một số sản phẩm công nghiệp nào?
A. máy bay, ô tô, thiết bị điện tử, dược phẩm.     B. vũ khí hạt nhân, ô tô, tàu thuyền, máy bay.
C. hóa chất, luyện kim đen, luyện kim màu.        D. chế tạo máy, thiết bị điện tử, hóa chất.
Câu 10:  Liên minh châu Âu EU được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?
A. 31/1/2020                 B. 1/1/1951                  C. 20/7/1957               D. 1/11/1993
II. TỰ LUẬN (2,5 điểm).
Câu 1 (1,0 điểm): Phân tích đặc điểm các khu vực địa hình chính của châu Âu.
[bookmark: _GoBack]Câu 2 (1,0 điểm): Nêu nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp để bảo vệ môi trường nước ở châu Âu.
Câu 3 (0,5 điểm): Kể tên một số mặt hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU
------ HẾT ------
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A.  PHÂN MÔN LỊCH SỬ
I.  TRẮC NGHIỆM ( 2,5 điểm)
       Chọn đáp án đúng bằng cách ghi lại chữ cái đầu câu. 
Câu 1. Người Giéc-man chiếm ruộng đất của chủ nô Rô-ma cũ chia theo thành phần nào nhiều nhất?
	A. Những người thân trong gia đình.	B. Dòng tộc của mình.
	C. Tướng lĩnh quân sự và quý tộc.	D. Phân đều cho mọi người.
Câu 2. Lãnh địa phong kiến là gì?
	A. Vùng đất rộng lớn của lãnh chúa và nông nô.
	B. Vùng đất rộng lớn của các tướng lĩnh quân sự.
	C. Vùng đất rộng lớn của nông dân.
	D. Vùng đất rộng lớn của lãnh chúa phong kiến.
Câu 3. Lãnh chúa phong kiến được hình thành từ các tầng lớp nào của xã hội?
	A. Tướng lĩnh quân sự và quý tộc có nhiều ruộng đất.        
    B. Nông dân tự do có nhiều ruộng đất.
    C. Vua và chủ nô.                                                                 
    D. Nô lệ được giải phóng.
Câu 4. Đặc điểm nổi bật về kinh tế của lãnh địa phong kiến Tây Âu là
	A. mỗi lãnh địa đều có sự phân công lao động trong nông nghiệp và thủ công nghiệp.
	B. mỗi lãnh địa là một cơ sở kinh tế đóng kín, tự cung tự cấp.
	C. thường xuyên có sự trao đổi hàng hóa với bên ngoài lãnh địa.
	D. mỗi lãnh địa có luật pháp, chế độ thuế khóa, tiền tệ riêng.
Câu 5. Xã hội phong kiến châu Âu hình thành dựa trên cơ sở của giai cấp nào?
	A. Lãnh chúa phong kiến và nông nô	B. Địa chủ và nông dân.
	C. Tầng lớp quý tộc và nông dân.	D. Chủ nô và nô lệ.
Câu 6. Đoàn thám hiểm của C. Cô-lôm-bô đã phát hiện ra châu lục nào?
	A. Châu Á.	B. Châu Âu.	C. Châu Phi.	D. Châu Mĩ.
Câu 7. Nhà thám hiểm đầu tiên thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới là
	A. Ph.Ma-gien-lăng.	B. Va-xcô đơ Ga-ma.	C. C. Cô-lôm-bô.	D. B. Đi-a-xơ.
Câu 8. Những quốc gia nào đi đầu trong các cuộc phát kiến địa lý thời trung đại?
	A. Trung Quốc, Ấn Độ.	B. Mĩ, Anh.
	C. Pháp, Đức.	D. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.
Câu 9. Năm 476, đế quốc La Mã bị diệt vong đánh dấu
	A. chế độ phong kiến bắt đầu ở Tây Âu.
	B. chế độ dân chủ cổ đại chấm dứt.
	C. chế độ phong kiến chấm dứt ở Tây Âu.
	D. thời kỳ đấu tranh của nô lệ trong chế độ chiếm hữu nô lệ bắt đầu ở Tây Âu.
Câu 10. Các quốc gia cổ đại phương Tây tồn tại dến thời gian nào thì bị bộ tộc Giéc-man tràn xuống xâm chiếm?
	A. Đầu thế kỉ V.	B. Đầu thế kỉ IV.	C. Cuối thế kỉ IV.	D. Cuối thế kỉ V.
II. TỰ LUẬN ( 2,5 điểm)
Câu 1 ( 1 điểm) : Phân tích vai trò của thành thị trung đại. 
Câu 2 ( 1,5 điểm): 
a. Trình bày hệ quả tích cực của các cuộc phát kiến địa lí. 
b. Cuộc phát kiến địa lí đã để lại hậu quả gì cho Việt Nam?
B.  PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
I.  TRẮC NGHIỆM ( 2,5 điểm)
       Chọn đáp án đúng bằng cách ghi lại chữ cái đầu câu. 
Câu 1.Phần lớn lãnh thổ châu Âu nằm giữa
A. vĩ tuyến 36°B và 71°N.                             	B. vĩ tuyến 63°Đ và 17°T.
C. vĩ tuyến 63°B và 17°B.                         	           D. vĩ tuyến 36°B và 71°B.
Câu 2: Kiểu khí hậu nào chiếm diện tích lớn nhất ở châu Âu?
A. Khí hậu ôn đới hải dương.                           B. Khí hậu ôn đối lục địa.
C. Khí hậu địa trung hải.                                  D. Khí hậu hàn đới.
Câu 3 Hiện nay, châu Âu có tỉ gia tăng dân số tự nhiên ở mức
A. cao.		B. thấp.		C. trung bình.	          D. rất thấp.
Câu 4: Biểu hiện nào dưới đây thể hiện quá trình già hoá dân số ở châu Âu?
A. Tỉ lệ nhóm 0-14 tuổi có xu hướng gia tăng.    
B. Tỉ lệ nhóm trên 65 tuổi có xu hướng gia tăng.
C. Tỉ lệ nhóm trên 65 tuổi có xu hướng gia giảm. 
D. Tỉ lệ nhóm 14-64  tuổi có giữ mức ổn định.
Câu 5: Châu Âu nổi tiếng với một số sản phẩm công nghiệp nào?
A. máy bay, ô tô, thiết bị điện tử, dược phẩm.            
B. vũ khí hạt nhân, ô tô, tàu thuyền, máy bay.
C. hóa chất, luyện kim đen, luyện kim màu.               
D. chế tạo máy, thiết bị điện tử, hóa chất.
Câu 6:  Liên minh châu Âu EU được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?
A. 31/1/2020                 B. 1/1/1951                    C. 20/7/1957                     D. 1/11/1993
Câu 7: Nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường nước ở châu Âu là gì?
A. Sự phát triển của các phương tiện giao thông vận tải.
B. Các hoạt động sinh hoạt và sản xuất của con người.
C. Hoạt động sản xuất nông nghiệp của con người.
D. Hoạt động sản xuất công nghiệp của con người.
Câu 8: Châu Âu tiếp giáp với các biển và đại dương nào?
A. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương.
B. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương.
C. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Địa Trung Hải.
D. Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
Câu 9. Dạng địa hình chiếm diện tích lớn nhất ở châu Âu là
A. đồng bằng.	         B. núi già.		     C. núi trẻ.		        D. cao nguyên.
Câu 10 : Biện pháp nào được sử dụng để cải thiện chất lượng không khí ở các thành phố châu Âu?
A. Sử dụng năng lượng mặt trời.                             B. Sử dụng xe đạp, phương tiện công cộng.
C. Sử dụng túi môi trường thay thế túi ni-lon.        D. Ngăn cấm chặt phá, đốt rừng.
II. TỰ LUẬN (2,5 điểm).
Câu 1 (1,0 điểm): Phân tích đặc điểm các khu vực địa hình chính của châu Âu.
Câu 2 (1,0 điểm): Nêu nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp để bảo vệ môi trường không khí ở châu Âu.
Câu 3 (0,5 điểm): Kể tên một số sản phẩm công nghiệp nổi tiếng của châu Âu có mặt tại Việt Nam.
------ HẾT ------
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A.  PHÂN MÔN LỊCH SỬ
I.  TRẮC NGHIỆM ( 2,5 điểm)
       Chọn đáp án đúng bằng cách ghi lại chữ cái đầu câu. 
Câu 1. Đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản trong thời kì phong kiến phân quyền ở châu Âu là gì?
	A. Làng xã.	B. Phường thủ công.	C. Tỉnh.	D. Lãnh địa.
Câu 2. Người Giéc-man chiếm ruộng đất của chủ nô Rô-ma cũ chia theo thành phần nào nhiều nhất?
	A. Dòng tộc của mình.	B. Tướng lĩnh quân sự và quý tộc.
	C. Phân đều cho mọi người.	D. Những người thân trong gia đình.
Câu 3. Các cuộc phát kiến địa lý do tầng lớp nào tiến hành?
	A. Thương nhân và quý tộc.	B. Tướng lĩnh quân đội.
	C. Nông dân và nô lệ.	D. Lãnh chúa và nông nô.
Câu 4. Nông nô xuất thân từ tầng lớp nào trong xã hội?
	A. Nông dân và thương nhân.
	B. Nô lệ và nông dân.
	C. Tướng lĩnh quân sự bị thất bại trong chiến tranh.
	D. Nô lệ và thợ thủ công.
Câu 5. Những quốc gia nào đi đầu trong các cuộc phát kiến địa lý thời trung đại?
	A. Pháp, Đức	B. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.
	C. Trung Quốc, Ấn Độ.	D. Mĩ, Anh.
Câu 6. Các quốc gia cổ đại phương Tây tồn tại dến thời gian nào thì bị bộ tộc Giéc-man tràn xuống xâm chiếm?
	A. Cuối thế kỉ IV.	B. Đầu thế kỉ V.	C. Đầu thế kỉ IV.	D. Cuối thế kỉ V.
Câu 7. Đoàn thám hiểm của Ph.Ma-gien-lăng đã tìm ra đại dương nào?
	A. Thái Bình Dương.	B. Bắc Băng Dương.	C. Ấn Độ Dương.	D. Đại Tây Dương.
Câu 8. Lãnh chúa giao cho nông nô sử dụng phần đất đai nào trong lãnh địa?
	A. Đất đai xung quanh lâu dài gồm ao hồ, đầm lầy, sông ngòi.
	B. Đất đai gồm đồng cỏ, ao hồ, đầm lầy.
	C. Đất đai xung quanh lâu dài gồm đất canh tác, đồng cỏ, ao hồ, đầm lầy.
	D. Đất đai xung quanh lâu dài gồm đất canh tác.
Câu 9. Xã hội phong kiến châu Âu hình thành dựa trên cơ sở của giai cấp nào?
	A. Lãnh chúa phong kiến và nông nô	B. Tầng lớp quý tộc và nông dân.
	C. Chủ nô và nô lệ.	D. Địa chủ và nông dân.
Câu 10. Năm 476, đế quốc La Mã bị diệt vong đánh dấu
	A. chế độ dân chủ cổ đại chấm dứt.
	B. chế độ phong kiến bắt đầu ở Tây Âu.
	C. chế độ phong kiến chấm dứt ở Tây Âu.
	D. thời kỳ đấu tranh của nô lệ trong chế độ chiếm hữu nô lệ bắt đầu ở Tây Âu.
II. TỰ LUẬN ( 2,5 điểm)
Câu 1 ( 1 điểm) : Phân tích vai trò của thành thị trung đại. 
Câu 2 ( 1,5 điểm): 
a. Trình bày hệ quả tiêu cực của các cuộc phát kiến địa lí. 
b. Nêu tác động tích cực của các cuộc phát kiến địa lí đến Việt Nam.

B.  PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
I.  TRẮC NGHIỆM ( 2,5 điểm)
       Chọn đáp án đúng bằng cách ghi lại chữ cái đầu câu. 
Câu 1. Dạng địa hình chiếm diện tích lớn nhất ở châu Âu là
A. đồng bằng.	B. núi già.		C. núi trẻ.		D. cao nguyên.
Câu 2. Hiện nay, châu Âu có tỉ lệ dân thành thị ở mức
A. cao.		B. thấp.		C. trung bình.	D. rất thấp.
Câu 3. Ranh giới tự nhiên giữa châu Âu với châu Á là dãy núi
A. An-pơ.		B. U-ran.		C. Cac-pat.		D. Xcan-đi-na-vi.
Câu 4: Châu Âu tiếp giáp với các biển và đại dương nào?
A. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương.
B. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương.
C. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Địa Trung Hải.
D. Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
Câu 5:Cơ cấu dân số già ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế - xã hội châu Âu?
A. Thiếu hụt lao động.                           B. Tệ nạn xã hội.
C. Ô nhiễm môi trường.                         D. Quy mô dân số giảm.
Câu 6: Đại bộ phận châu Âu có khí hậu
A. ôn đới hải dương và ôn đới lục địa.        B. ôn đới hải dương và địa trung hải.
C. địa trung hải và ôn đới lục địa.                D. địa trung hải và cận nhiệt đới.
Câu 7: Nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường nước ở châu Âu là gì?
A. Sự phát triển của các phương tiện giao thông vận tải.
B. Các hoạt động sinh hoạt và sản xuất của con người.
C. Hoạt động sản xuất nông nghiệp của con người.
D. Hoạt động sản xuất công nghiệp của con người.
Câu 8:  Anh chính thức rời khỏi EU vào thời gian nào?
A. 31-12-2020.                   B. 31-10-2020.                C. 20-12-2020.                   D. 12-12-2020.
Câu 9: Tác động trực tiếp của ô nhiễm không khí đến sức khỏe con người là
A. làm mực nước biển dâng cao.                   B. Trái Đất nóng lên.
C. làm thủng tầng ô-dôn.			     D. gây ra các bệnh về đường hô hấp.
Câu 10:Liên minh châu Âu (EU) sử dụng đồng tiền chung nào?
A. USD.                         B. Nhân dân tệ.                          C. Ơ-rô.                               D. Rúp.
II. TỰ LUẬN (2,5 điểm).
Câu 1 (1,0 điểm): Phân tích đặc điểm các khu vực địa hình chính của châu Âu.
Câu 2 (1,0 điểm): Nêu nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp để bảo vệ môi trường không khí ở châu Âu.
Câu 3 (0,5 điểm): Kể tên một số mặt hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU
------ HẾT ------








	


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
Đề 1
	


ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 7
NĂM HỌC 2022 - 2023
Thời gian làm bài: 60 phút
Ngày kiểm tra: 10/11/2022


A.  PHÂN MÔN LỊCH SỬ
I. TRẮC NGHIỆM (2, 5 điểm)
      Chọn đáp án đúng bằng cách ghi lại chữ cái đầu câu 
     Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm. 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	B
	B
	C
	A
	C
	A
	B
	B
	D


II. TỰ LUẬN ( 2,5 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	       Phân tích vai trò của thành thị trung đại.
-  Kinh tế: Phá vỡ nền kinh tế tự cấp, tự túc, thúc đẩy sản xuất, mở rộng thị trường, tạo điều kiện thống nhất quốc gia.
- Chính trị: Xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền, xây dựng chế độ phong kiến tập quyền
- Văn hóa: Mang không khí tự do, nhu cầu mở mang tri thức, tạo tiền đè chi việc hình thành các trường đại học lớn ở châu Âu.
	
0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ

	2
	       Tác động tích cực của các cuộc phát kiến địa lí
+ Về kinh tế, các cuộc đại phát kiến địa lí đã góp phần mở rộng phạm vi buôn bán trên thế giới, thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của thương nghiệp và công nghiệp. 
+ Tầng lớp thương nhân và chủ xưởng sản xuất,... ở Tây Âu trở nên giàu có.
+  Đem lại cho loài người hiểu biết về những con đường mới, vùng đất mới,... => sự giao lưu văn hoá giữa các dân tộc được tăng cường và mở rộng.
	
0,25 đ

0,25 đ
0,5 đ

	3

	     Tác động tích cực của các cuộc phát kiến địa lí đến Việt Nam: 
- Về kinh tế: sau phát kiến địa lí,  thương nhân châu Âu đến nước ta buôn bán ngày càng nhiều, thúc đẩy sản xuất phát triển.
- Về văn hóa: theo chân các thuyền buôn, các giáo sĩ đạo thiên chúa đến truyền đạo Ki Tô, chữ La Tinh được truyền bá, góp phần tạo ra chữ Quốc Ngữ…
	0,25 đ

0,25 đ



B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
I. TRẮC NGHIỆM (2, 5 điểm)
      Chọn đáp án đúng bằng cách ghi lại chữ cái đầu câu 
     Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm. 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	C
	A
	A
	A
	A
	B
	D
	C
	D


II. TỰ LUẬN ( 2,5 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Phân tích đặc điểm các khu vực địa hình chính của châu Âu
Châu Âu có hai khu vực địa hình: đồng bằng và miền núi.
- Địa hình đồng bằng: Chiếm 2/3 lớn diện tích châu lục, gồm nhiều đồng bằng: đồng bằng Bắc Âu, đồng bằng Đông Âu, các đồng bằng trung lưu và hạ lưu Đa-nuýp,...
- Địa hình miền núibao gồm:
+ Địa hình núi già phân bố ở phía bắc và trung tâm châu lục, gồm các dãy: Xcan-đi-na-vi, U-ran,... Phần lớn là các núi có độ cao trung bình hoặc thấp.
+ Địa hình núi trẻ phân bố chủ yếu ở phía nam, gồm các dãy An-pơ, Các-pát,... Phần lớn là các núi có độ cao trung bình dưới 2 000 m. 
	
0,5 đ


0,25 đ
0,25 đ

	2
	Nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp để bảo vệ môi trường. không khí ở châu Âu.
- Nguyên nhân: sự phát triển nông nghiệp, công nghiệp và các phương tiện giao thông.
- Hậu quả: ô nhiễm không khí, TĐ nóng lên, các bệnh về đường hô hấp, da…
- Các biện pháp:
+ Cắt giảm lượng khí thải và nâng cao chất lượng không khí.
+ Đầu tư công nghệ xanh, phát triển năng lượng tái tạo…
	

0,25 đ

0,25 đ


	
	
	
0,25 đ
0,25 đ

	3
	Kể tên 1 số sản phẩm công nghiệp của châu Âu có ở Việt Nam
	0,5 đ

	
	Kể tên được từ 3- 4 sản phẩm trở lên thì đạt điểm tối đa của câu hỏi (nếu <3 sản phẩm thì được 0,25đ)
	




	

GV RA ĐỀ


Phần Lịch sử: Hoàng Thị Thắm

	

TT CHUYÊN MÔN
	

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



	 Phần Địa lí: Lê Minh Trang
	Nguyễn Thu Phương
	Nguyễn Thị Song Đăng














	

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
Đề 2
	

ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 7
NĂM HỌC 2022 - 2023
Thời gian làm bài: 60 phút
Ngày kiểm tra: 10/11/2022


 A, PHÂN MÔN LỊCH SỬ
I. TRẮC NGHIỆM (2, 5 điểm)
      Chọn đáp án đúng bằng cách ghi lại chữ cái đầu câu 
     Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm. 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	D
	D
	A
	A
	D
	A
	C
	D
	C



II. TỰ LUẬN ( 2,5 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	       Phân tích vai trò của thành thị trung đại.
-  Kinh tế: Phá vỡ nền kinh tế tự cấp, tự túc, thúc đẩy sản xuất, mở rộng thị trường, tạo điều kiện thống nhất quốc gia.
- Chính trị: Xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền, xây dựng chế độ phong kiến tập quyền
- Văn hóa: Mang không khí tự do, nhu cầu mở mang tri thức, tạo tiền đè chi việc hình thành các trường đại học lớn ở châu Âu.
	
0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ

	2
	       Tác động tiêu cực của các cuộc phát kiến địa lí
+ Người lao động (nhất là nông dân) ngày càng bị bần cùng hóa. 
+ Dẫn đến nạn buôn bán nô lệ và làm nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa.
	
0,5 đ
0,5 đ


	3

	     Tác động tích cực của các cuộc phát kiến địa lí đến Việt Nam: 
- Về kinh tế: sau phát kiến địa lí,  thương nhân châu Âu đến nước ta buôn bán ngày càng nhiều, thúc đẩy sản xuất phát triển.
- Về văn hóa: theo chân các thuyền buôn, các giáo sĩ đạo thiên chúa đến truyền đạo Ki Tô, chữ La Tinh được truyền bá, góp phần tạo ra chữ Quốc Ngữ…
	
0,25 đ

0,25 đ



B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
I. TRẮC NGHIỆM (2, 5 điểm)
      Chọn đáp án đúng bằng cách ghi lại chữ cái đầu câu 
     Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm. 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	C
	A
	B
	D
	A
	A
	D
	A
	D


II. TỰ LUẬN ( 2,5 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	Phân tích đặc điểm các khu vực địa hình chính của châu Âu
Châu Âu có hai khu vực địa hình: đồng bằng và miền núi.
- Địa hình đồng bằng: Chiếm 2/3 lớn diện tích châu lục, gồm nhiều đồng bằng: đồng bằng Bắc Âu, đồng bằng Đông Âu, các đồng bằng trung lưu và hạ lưu Đa-nuýp,...
- Địa hình miền núibao gồm:
+ Địa hình núi già phân bố ở phía bắc và trung tâm châu lục, gồm các dãy: Xcan-đi-na-vi, U-ran,... Phần lớn là các núi có độ cao trung bình hoặc thấp.
+ Địa hình núi trẻ phân bố chủ yếu ở phía nam, gồm các dãy An-pơ, Các-pát,... Phần lớn là các núi có độ cao trung bình dưới 2 000 m. 
	

0,5 đ





0,25 đ


0,25 đ

	2
	Nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp để bảo vệ môi trường.nước ở châu Âu.
- Nguyên nhân:chất thải từ các hoạt động sản xuất và sinh hoạt.
- Hậu quả: ô nhiễm nguồn nước, gây chết động vật và thực vật xung quanh, chất lượng đời sống của người dân giảm sút,…
- Các biện pháp:
+Kiểm soát và xử lý những hoạt động gây ô nhiễm nguồn nước biển như vận tải, du lịch, đánh bắt hải sản,….
+ Đảm bảo xử lí rác thải, nước thải từ sinh hoạt, công nghiệp trước khi thải ra môi trường.
	
0,25 đ

0,25 đ

0,25đ

0,25 đ

	3
	Kể tên 1 số mặt hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang EU
	0,5 đ

	
	Kể tên được từ 3- 4 sản phẩm trở lên thì đạt điểm tối đa của câu hỏi (nếu <3 sản phẩm thì được 0,25đ)
	




	
GV RA ĐỀ


Phần Lịch sử: Hoàng Thị Thắm

	
TT CHUYÊN MÔN
	
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



	 Phần Địa lí: Lê Minh Trang
	Nguyễn Thu Phương
	Nguyễn Thị Song Đăng


















	


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
Đề 3
	


ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 7
NĂM HỌC 2022 - 2023
Thời gian làm bài: 60 phút
Ngày kiểm tra: 10/11/2022



A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ
I. TRẮC NGHIỆM (2, 5 điểm)
      Chọn đáp án đúng bằng cách ghi lại chữ cái đầu câu 
     Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm. 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	D
	A
	B
	A
	D
	A
	D
	A
	D


II. TỰ LUẬN ( 2,5 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	       Phân tích vai trò của thành thị trung đại.
-  Kinh tế: Phá vỡ nền kinh tế tự cấp, tự túc, thúc đẩy sản xuất, mở rộng thị trường, tạo điều kiện thống nhất quốc gia.
- Chính trị: Xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền, xây dựng chế độ phong kiến tập quyền
- Văn hóa: Mang không khí tự do, nhu cầu mở mang tri thức, tạo tiền đè chi việc hình thành các trường đại học lớn ở châu Âu.
	
0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ

	2
	 - Tác động tích cực của các cuộc phát kiến địa lí
+ Về kinh tế, các cuộc đại phát kiến địa lí đã góp phần mở rộng phạm vi buôn bán trên thế giới, thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của thương nghiệp và công nghiệp. 
+ Tầng lớp thương nhân và chủ xưởng sản xuất,... ở Tây Âu trở nên giàu có.
+  Đem lại cho loài người hiểu biết về những con đường mới, vùng đất mới,... => sự giao lưu văn hoá giữa các dân tộc được tăng cường và mở rộng.
	
0,25 đ

0,25 đ
0,5 đ

	3

	  - Cuộc phát kiến địa lí đã để lại hâụ quả cho Việt Nam: Sự tiếp xúc văn hóa Đông-Tây tạo cơ hội cho Chủ nghĩa tư bản ( nhất là Pháp) xâm nhập, đẩy mạnh quá trình xâm lược nước ta.
	0,25 đ

0,25 đ



B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
I. TRẮC NGHIỆM (2, 5 điểm)
      Chọn đáp án đúng bằng cách ghi lại chữ cái đầu câu 
     Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm. 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	B
	D
	B
	A
	D
	B
	C
	A
	B


II. TỰ LUẬN ( 2,5 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Phân tích đặc điểm các khu vực địa hình chính của châu Âu
Châu Âu có hai khu vực địa hình: đồng bằng và miền núi.
- Địa hình đồng bằng: Chiếm 2/3 lớn diện tích châu lục, gồm nhiều đồng bằng: đồng bằng Bắc Âu, đồng bằng Đông Âu, các đồng bằng trung lưu và hạ lưu Đa-nuýp,...
- Địa hình miền núi bao gồm:
+ Địa hình núi già phân bố ở phía bắc và trung tâm châu lục, gồm các dãy: Xcan-đi-na-vi, U-ran,... Phần lớn là các núi có độ cao trung bình hoặc thấp.
+ Địa hình núi trẻ phân bố chủ yếu ở phía nam, gồm các dãy An-pơ, Các-pát,... Phần lớn là các núi có độ cao trung bình dưới 2 000 m. 
	


0,5



0,25 đ


0,25 đ

	2
	Nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp để bảo vệ môi trường. không khí ở châu Âu.
- Nguyên nhân: sự phát triển nông nghiệp, công nghiệp và các phương tiện giao thông.
- Hậu quả: ô nhiễm không khí, TĐ nóng lên, các bệnh về đường hô hấp, da…
- Các biện pháp:
+ Cắt giảm lượng khí thải và nâng cao chất lượng không khí.
+ Đầu tư công nghệ xanh, phát triển năng lượng tái tạo…
	
0,25 đ

0,25 đ


0,25 đ
0,25 đ

	    3
	Kể tên 1 số sản phẩm công nghiệp của châu Âu có ở Việt Nam
	0,5 đ


	
	Kể tên được từ 3- 4 sản phẩm trở lên thì đạt điểm tối đa của câu hỏi (nếu <3 sản phẩm thì được 0,25đ)
	


	
GV RA ĐỀ


Phần Lịch sử: Hoàng Thị Thắm

	
TT CHUYÊN MÔN
	
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



	 Phần Địa lí: Lê Minh Trang
	Nguyễn Thu Phương
	Nguyễn Thị Song Đăng



















	


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
Đề 4
	


ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 7
NĂM HỌC 2022 - 2023
Thời gian làm bài: 60 phút
Ngày kiểm tra: 10/11/2022


 A, PHÂN MÔN LỊCH SỬ
I. TRẮC NGHIỆM (2, 5 điểm)
      Chọn đáp án đúng bằng cách ghi lại chữ cái đầu câu 
     Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm. 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	A
	D
	B
	C
	D
	 C
	B
	B
	D


II. TỰ LUẬN ( 2,5 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	       Phân tích vai trò của thành thị trung đại.
-  Kinh tế: Phá vỡ nền kinh tế tự cấp, tự túc, thúc đẩy sản xuất, mở rộng thị trường, tạo điều kiện thống nhất quốc gia.
- Chính trị: Xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền, xây dựng chế độ phong kiến tập quyền
- Văn hóa: Mang không khí tự do, nhu cầu mở mang tri thức, tạo tiền đè chi việc hình thành các trường đại học lớn ở châu Âu.
	
0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ

	2
	       Tác động tiêu cực của các cuộc phát kiến địa lí
+ Người lao động (nhất là nông dân) ngày càng bị bần cùng hóa. 
+ Dẫn đến nạn buôn bán nô lệ và làm nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa.
	
0,5 đ
0,5 đ


	3

	     Tác động tích cực của các cuộc phát kiến địa lí đến Việt Nam: 
- Về kinh tế: sau phát kiến địa lí,  thương nhân châu Âu đến nước ta buôn bán ngày càng nhiều, thúc đẩy sản xuất phát triển.
- Về văn hóa: theo chân các thuyền buôn, các giáo sĩ đạo thiên chúa đến truyền đạo Ki Tô, chữ La Tinh được truyền bá, góp phần tạo ra chữ Quốc Ngữ…
	
0,25 đ

0,25 đ



B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
I. TRẮC NGHIỆM (2, 5 điểm)
      Chọn đáp án đúng bằng cách ghi lại chữ cái đầu câu 
     Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm. 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	A
	B
	C
	A
	A
	B
	A
	D
	C



II. TỰ LUẬN ( 2,5 điểm).
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Phân tích đặc điểm các khu vực địa hình chính của châu Âu
Châu Âu có hai khu vực địa hình: đồng bằng và miền núi.
- Địa hình đồng bằng: Chiếm 2/3 lớn diện tích châu lục, gồm nhiều đồng bằng: đồng bằng Bắc Âu, đồng bằng Đông Âu, các đồng bằng trung lưu và hạ lưu Đa-nuýp,...
- Địa hình miền núibao gồm:
+ Địa hình núi già phân bố ở phía bắc và trung tâm châu lục, gồm các dãy: Xcan-đi-na-vi, U-ran,... Phần lớn là các núi có độ cao trung bình hoặc thấp.
+ Địa hình núi trẻ phân bố chủ yếu ở phía nam, gồm các dãy An-pơ, Các-pát,... Phần lớn là các núi có độ cao trung bình dưới 2 000 m. 
	
0,5 đ




0,25 đ

0,25 đ

	2
	Nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp để bảo vệ môi trường. không khí ở châu Âu.
- Nguyên nhân: sự phát triển nông nghiệp, công nghiệp và các phương tiện giao thông.
- Hậu quả: ô nhiễm không khí, TĐ nóng lên, các bệnh về đường hô hấp, da…
- Các biện pháp:
+ Cắt giảm lượng khí thải và nâng cao chất lượng không khí.
+ Đầu tư công nghệ xanh, phát triển năng lượng tái tạo…
	

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ
0,25 đ

	3
	Kể tên 1 số mặt hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang EU
	0,5 đ

	
	Kể tên được từ 3- 4 sản phẩm trở lên thì đạt điểm tối đa của câu hỏi (nếu <3 sản phẩm thì được 0,25đ)
	



	
GV RA ĐỀ


Phần Lịch sử: Hoàng Thị Thắm

	
TT CHUYÊN MÔN
	
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



	 Phần Địa lí: Lê Minh Trang
	Nguyễn Thu Phương
	Nguyễn Thị Song Đăng









